KẾ HOẠCH  CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TUẦN LỄ QUỐC GIA  ATVSLĐ-PCCN

Lần thứ 12 - Năm 2010 tại tỉnh Thái Nguyên

(Tổ chức từ 14 đến 21/3/2010)

	TT
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Địa điểm
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia / phối hợp

	  1
	Tháng 10/2009
	8h30 – 11h00
	Họp Ban chỉ đạo TLQG TW (lần 1)
	Hà Nội
	- Bộ LĐTBXH  
	Thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia TW, một số Bộ, ngành; BCĐ tỉnh Thái Nguyên

	2
	Ngày 23/2/2010

	8h30 – 11h00
	Họp ban chỉ đạo TLQG TW (lần 2)
	Hà Nội
	- Bộ LĐTBXH  
	- Thành viên BCĐ Tuần lễ quốc gia TW và BCĐ tỉnh Thái nguyên, một số Bộ, ngành;

- Các phóng viên  báo, tr. hình 

	3
	Ngày 2/3/2010
	8h00- 11h00
	Họp giao ban báo chí
	Hà Nội
	- Bộ Thông tin, truyền thông
	- Bộ LĐTBXH, các trưởng, phó ban, phóng viên các báo, đài TW và địa phương

	4
	Ngày 3/3/2010
	8h30 – 11h00
	Họp báo
	Hà Nội
	- Bộ LĐTBXH  
	- Thành viên BCĐ Tuần lễ quốc gia TW và BCĐ tỉnh Thái nguyên, một số Bộ, ngành;
- Các phóng viên  báo, tr. hình 

	5
	Ngày 12 - 13/3/2010

	8h00 – 17h00
	Hội thảo: ATVSLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Tp Thái Nguyên
	Bộ LĐTBXH, VP ILO
	TP:  80-85 đại biểu gồm đại biểu các nước Asean; Sở LĐTBXH, Tổng LĐLĐ, Trung tâm y tế DP, Liên minh HTX, DN 4 tỉnh (Thái Nguyên, Thanh Hoá, Đồng Nai, Huế) + một số tỉnh khác; BQL DA Ras/08, VP ILO, một số Bộ , ngành, DN vừa và nhỏ; 



	6
	Ngày 13/3/2010


	8h00 – 12h00
	Hội thi chung kết:  An toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh
	Tp Thái Nguyên
	Liên đoàn LĐ tỉnh Thái Nguyên
	Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch TLĐLĐVN, BCĐ TW và Thái Nguyên, các doanh  nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	
	
	9h00 – 11h30
	Tổng duyệt Chương trình mít tinh 
	Quảng trường 20/8, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	BCĐ Tuần lễ quốc gia TW và Thái Nguyên
	- UBND tỉnh Thái Nguyên 

- Một số đơn vị liên quan

	
	
	13h30
	Thăm 10 gia đình công nhân bị TNLĐ
	Tại gia đình
	Tổng Liên đoàn lao động VN
	Liên đoàn lao động tỉnh Thái nguyên

	
	
	13h30-17h00
	Hội thảo “Công tác y tế lao động 2009 và kế hoạch triển khai 2010”
	TP Thái Nguyên
	Bộ Y tÕ (Cục y tế dự phòng và Môi trường)
	Tp: Cán bộ TT y tế dự phòng các tỉnh thành, phố. 

	
	
	14h00 – 8h00 ngày14/3/2010


	- Đón tiếp đại biểu


	Khách sạn Thái Nguyên - Số 1 Đường Hoàng Văn Thụ- TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
	- UBND tỉnh Thái Nguyên

- Bộ Lao động TB&XH


	1- LĐạo Chính phủ, Quốc hội; Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, ngành; thành viên BCĐTW; 

2- Khách các Bộ, ngành, địa phương (theo danh sách khách mời); 

3- Khách Quốc tế và ILO.

	
	
	18h00
	- Chiêu đãi của UBND tỉnh Thái Nguyên
	Khách sạn Thái Nguyên - Số 1 Đường Hoàng Văn Thụ- TP. Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên
	- UBND tỉnh Thái Nguyên


	1- LĐạo Chính phủ, Quốc hội; Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, ngành; thành viên BCĐTW; 

2- Khách các Bộ, ngành, địa phương (theo danh sách khách mời); 

3- Khách Quốc tế và ILO.



	7
	Ngày 14/3/2010


	7h00 - 8h00
	Đón tiêp đại biểu

Văn nghệ chào mừng


	Quảng trường 20/8, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	- Ban tổ chức Thái Nguyên
- Bộ LĐTBXH
	- LĐạo Chính phủ, Quốc hội, BCĐ Tuần lễ quốc gia TW, Thái Nguyên.
- Đại biểu các Bộ, Ban, ngành TW và Thái Nguyên và đại biểu một số địa phương.

- Đại diện công nhân, lao động các DN của Thái Nguyên

- Khách Quốc tế và ILO.

	
	
	8h00 – 9h00

(Truyền hình trực tiếp trên VTV1- Đài Truyền hình VN)
	Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 12
	Quảng trường 20/8, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

	Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia TƯ và Thái Nguyên
	- LĐạo Chính phủ, Quốc hội, BCĐ Tuần lễ quốc gia TW, Thái Nguyên;

- Đại biểu các Bộ, Ban, ngành TW và Thái Nguyên và đại biểu một số địa phương.

- Khách Quốc tế và ILO.

	
	
	THĂM GIA ĐÌNH NẠN NHÂN BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ THĂM DOANH NGHIỆP

	
	
	9h10 - 11h30

    Đoàn 1
	1- Thăm chị Lê Thị Luyến 

Công nhân Nhà máy Cốc hóa - Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. TNLĐ nặng, mất sức lao động 91%

2- Thăm Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên  
	Tổ 30, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên 

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên  
	- Bộ trưởng Bộ LĐTBXH làm trưởng đoàn; Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên, Cục An toàn lao động. 


	- Giám đốc ILO Hà Nội; Đại biểu Tổng LĐLĐVN, Đại biểu Bộ Công thương.
- Dẫn đường: Ông Lê Chí Thành, Phó trưởng phòng Việc Làm – An toàn, ĐT: 0987895699 

Tập trung tại: Quảng trường 20/8

BCĐ Thái Nguyên chuẩn bị 01 xe dẫn và 01 phần quà cho gia đình

	
	
	9h10 - 11h30

    Đoàn 2
	1- Thăm Anh Đàm Đình Phẩm 

- Chồng của nạn nhân Trần Thị Thủy, công nhân sàng than, PX Sàng tuyển 1 - Công ty TNHH MTV Than Khánh Hòa , bị chết do tai nạn lao động.

2- Thăm Công ty nhiệt điện Cao Ngạn
	Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 


	- Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn; 
- Liên đoàn LĐ Thái nguyên, 
- Viện NCKHKT Bảo hộ lao động

	- Đại biểu Bộ Công thương; Bộ Công An; Bộ LĐTBXH

- Dẫn đường: bà Trịnh Thị Nguyệt Phó phòng bảo vệ và CS trẻ em.; ĐT: 0985472971

Tập trung tại: Quảng trường 20/8

BCĐ Thái Nguyên chuẩn bị 01 xe dẫn và 01 phần quà cho gia đình.

	
	
	9h10 - 11h30

    Đoàn 3
	1- Thăm chị Nguyễn Thị Phương Thảo, vợ nạn nhân Phí Đức Việt, công nhân công ty TNHH Đức Châu, bị chết do TNLĐ. Hiện con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn.


	Xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình
	- Ban Chỉ đạo TLQG tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, Văn phòng Uỷ Ban, Sở Y tế
	- Đại biểu Bộ Y tế
- Đại biểu Hội ND Việt Nam

- Đại biểu Liên Minh HTXVN

- Dẫn đường: Ông Phan Văn Bình, trưởng phòng Dạy nghề.

ĐT: 0983618460

Tập trung tại: Quảng trường 20/8

BCĐ Thái Nguyên chuẩn bị 01 xe dẫn và 01 phần quà cho gia đình.

	
	
	9h10 - 11h30

    Đoàn 4
	1- Thăm Anh Mai Quang Khánh, PX6, công ty cổ phần cơ khí gang thép, bị TNLĐ mất sức 61% sức khoẻ
2- Thăm Anh Nguyễn Tiến Xuân, công ty cổ phần cơ điện luyện kim. Bị mắc BNN, suy giảm 42% sức khoẻ
	Xã Tích Lương, TP Thái Nguyên

Tổ 37, Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên
	- Ban Chỉ đạo TLQG tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, Văn phòng Uỷ Ban, Sở LĐTBXH
	- Đại biểu Bộ Y tế
- Đại biểu Bộ Công thương

- Dẫn đường: bà Ng. Thị Anh Tuấn Trưởng phòng BV và CS trẻ em. ĐT: 0917747903.

- Tập trung tại: Quảng trường 20/8

BCĐ Thái Nguyên chuẩn bị 01 xe dẫn và 01 phần quà cho gia đình

	
	
	9h10 - 11h30

    Đoàn 5
	1- Thăm gia đình Ông Đoàn Văn Lộ, nhập ngũ năm 1988, thiếu tá chuyên nghiệp, thợ hàn tại X79, Cục kỹ thuật, Quân khu I, giám định mắc bệnh nghề nghiệp năm 1997, suy giảm 55% sức khoẻ, hiện tại không nhìn thấy gì, 2 con nhỏ sống cùng bà ngoại, vợ bỏ đi 
	Số nhà 13, tổ 16, Phường Quang Trung, Thành phố Thái nguyên
	Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, Quân khu 1, Cục An toàn lao động.  Cục Y tế Dự phòng, Sở Y tế Thái nguyên, 
	- Dẫn đường: Trung tá Trần Văn Sâm, ĐT: 0983351662

- Tập trung tại: Quảng trường 20/8

Quân khu 1 chuẩn bị 01 xe đưa đại biểu đi thăm và 01 phần quà cho gia đình

	
	
	13h30 – 17h00
	Hội thảo “Thực hiện Nghị quyết 5B của BCH Tổng LĐLĐVN về đẩy mạnh công tác BHLĐ trong tình hình mới”
	Tp Thái Nguyên
	Tổng Liên đoàn LĐVN
	TP: Ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch TLĐLĐVN

70-80 đại biểu gồm Liên đoàn lao động một số tỉnh phía Bắc, bộ, ngành, doanh nghiệp.

	
	
	14h30- 18h00
	Mít tinh hưởng ứng của Hội Nông dân Việt Nam và Giao lưu sân khấu “ Nông dân với công tác ATVSLĐ”


	Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên
	Hội Nông dân VNam

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên
	- Lãnh đạo Bộ LĐTBXH, 

- Đại diện BCĐTLQG TW
- BCĐ tỉnh Thái Nguyên
- Các chi hội nông dân...

	
	
	14h00 – 16h00
	Hưởng ứng của Tập đoàn Điện lực VN
	TP Thái Nguyên
	Công ty Điện lực 1- Tập đoàn Điện lực VN
	- Lãnh đạo Bộ Công thương

- BCĐ Tuần lễ QG Trung ương; 

- BCĐ Tuần lễ QG Thái Nguyên
- Điện lực Thái nguyên- Công ty Điện lực 1

	8
	Ngày 15/3/2010
	8h00 – 11h00
	Mít tinh hưởng ứng TLQG của Bộ Quốc phòng
	Sân vận động Quân Khu 1- TP Thái Nguyên
	Bộ Quốc phòng
	- Lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, 

- Lãnh đạo Bộ LĐTBXH, 

- Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN

- BCĐ Trung ương, Bộ Quốc phòng, đại biểu các bộ, ngành, doanh nghiệp.

	
	
	2 ngày  từ

8h00–17h00 ngày16/3/2010
	Hội thảo An toàn của Hiệp hội An toàn Mỏ Liên Bang Đức
	Tp Hà Nội
	Bộ LĐTBXH, Hiệp hội An toàn mỏ Liên bang Đức (ISSA Mining)
	Tp: 50-60 đại biểu gồm đại biểu EU, Asean, ILO, một số Bộ , ngành, địa phương, doanh nghiệp của VN

	9
	Ngày 16/3/2010
	8h00 – 11h
	Hưởng ứng TLQG của doanh nghiệp Z115 - Bộ Quốc phòng
	Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên
	Bộ Quốc phòng
	- BCĐ Trung ương và Thái Nguyên; Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

	10
	Tháng 5/2010
	8h00 – 11h00
	Tổng kết rút kinh nghiệm
	Hà Nội 
	Ban chỉ đạo TLQG Trung ương
	Thành viên BCĐ TLQG trung ương và BCĐ Thái Nguyên


Địa chỉ liên hệ

I- Ban Chỉ đạo Trung ương:
1 Bộ LĐTBXH: 04-9362920/9362922/9362953: Ông Vũ Như Văn – Phó Cục trưởng (04-9362952- 0913302732), Ông Phạm Gia Lượng- Phó Cục trưởng ( 04-9362951- 0903809061); Bà Trần Vân Thu: (Trưởng phòng TTTTHL 0493.362950- 0912101375); Bà Phạm Thị Thuý ( 0493.362922 – 0983101522)

2 Bộ Y tế: Cục Y tế dự phòng và Môi trường: bà Trần Ngọc Lan, Phó Cục trưởng (0945969889); Nguyễn Thị Liên Hương, Trưởng phòng (0973090668), Phạm Xuân Thành (09121747766);

3 Tổng LĐLĐVN: Ông Lê  Vân Trình – Viện trưởng Viện NCKHKTBHLĐ: (0913220846); Ông Phùng Huy Dật, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật (04.9421612 - 0912261912)                                                                                                                                                                             

4 Cục PCCC - Bộ Công An: Ông Nguyễn Văn Tươi – Phó Cục trưởng (06943393- 0913229644); Ông Nguyễn Bá Trường – Phó trưởng  phòng TT (069-43393- 0913249327); Ông Phạm Văn Quang (06943393- 0913044582)
5 Tổng kỹ thuật - Bộ Quốc phòng: Đại tá Trình Đình Tư, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng,  Đại tá Nguyễn Bá Chí, trưởng phòng thanh tra KT an toàn, Tổng cục Kỹ thuật (098.2502114); Đại tá Phạm Huy Hoàng - Phó trưởng phòng thanh tra KT an toàn, Tổng cục Kỹ thuật (098 3544360)

6 Phòng Thương mại và Công nghiệp VN: Ông Phùng Quang Huy, Trưởng ban đại diện giới SDLĐ ( 5.742022 xin 210 - 0903259975); 
7 Bộ Công Thương: Ông Đỗ Quang Vinh - Cục trưởng Cục Kĩ thuật an toàn công nghiệp và môi trường; Ông Cao Anh Dũng - Phó Cục trưởng (Tel: 22218319 / 0913.555477).
7 Hội Nông dân VN:  Ông Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Xã hội, Dân số - Gia đình (0912055868 ), Bà Nguyễn Thị Thơm (01234849483).
II- Ban chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên:

Văn phòng Sở LĐTBXH Thái Nguyên (02803.854816); Bà Nguyễn Thị Hằng (Giám đốc Sở: 0280.3854.817- 0912055313), Ông Nguyễn Thành Long ( Phó Giám đốc: 0904055006),  Phòng An toàn, việc làm (Ông Trương Văn Xuân: 0913.052870) . Ông Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên  (0915.988.699); Ông Nguyễn Như Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh TN (913.084.586); Ông Đào Ngọc Sơn  - Trưởng phòng PC 23 Công an tỉnh TN (0913.286.460); Ông Bùi Văn Hoan - Phó giám đốc - Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên  (0913.256.876)
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